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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/9/2019 đến ngày 20/9/2019


	
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	8245/VPCP-KTTH
	12/9/2019
	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội
	
	

	2. 
	Nghị định Chính phủ
	68/NQ-CP
	13/9/2019
	Nghị quyết về Báo cáo của Chính phủ về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách trung ương quý II năm 2019
	
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	322/TB-VPCP
	10/9/2019
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về sự cố cháy nổ
	
	

	4. 
	Bộ Tài Nguyên môi trường
	15/2019/TT-BTNMT
	11/9/2019
	Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghịcấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại,phát triển sản phẩm thương mại
	
	

	5. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1176/QĐ-TTg
	12/9/2019
	Quyết định Phê duyệt Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	6. 
	Bộ Tài Nguyên môi trường
	4566/BTNMT-TTTNMT
	13/9/2019
	V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứngChiến dịch Làm cho thế giới sạch hơnnăm 2019
	
	

	7. 
	Bộ Tài Nguyên môi trường
	4643/BTNMT-BĐKH
	16/9/2019
	Về báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu
	
	

	8. 
	Bộ Tài Nguyên môi trường
	4763/BTNMT-ĐCKS
	19/9/2019
	Đề nghị góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ
	
	

	9. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	3639/BVHTTDL-TCCB
	11/9/2019
	Thống kê bổ sung số lượng viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú năm 2019
	
	

	10. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1205/QĐ-TTg
	16/9/2019
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế
	
	

	11. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6375/BKHĐT
	04/09/2019
	V/v đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được
	
	

	12. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6434/BKHĐT
	05/09/2019
	V/v hướng dẫn xây dựng chương trình XTĐT 2020
	
	

	13. 
	Nghị định Chính phủ
	69/NQ-CP
	13/9/2019
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019
	
	

	14. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6515/BKHĐT-TH
	10/9/2019
	V/v Tình hình  thực hiện NQ số 01 và tình hình KTXH 9 tháng
	
	

	15. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	13/2019/TT - BGDĐT
	30/8/2019
	Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	24/10/2019
	

	16. 
	Bộ Công Thương
	2812/QĐ-BCT
	16/9/2019
	Ban hành Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
	
	

	17. 
	Thủ tướng  Chính phủ
	1201/QĐ-TTg
	16/9/2019
	Quyết định  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính phủ
	8363/VPCP-KSTT
	17/9/2019
	V/v tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng
	
	

	19. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1258/QĐ-BKHĐT
	27/8/2019
	V/v công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ KHĐT
	
	

	20. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3098/BTTTT-KHCN
	13/9/2019
	V/v công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025(Phiên bản 1⋅ 0)
	
	

	21. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3139/BTTTT-TTra
	17/9/2019
	V/v chỉ đạo thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động
	
	

	22. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3164/BTTTT-TTra
	18/9/2019
	V/v phối hợp chỉ đạo thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động
	
	

	23. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	11/2019/TT - BGDĐT
	26/8/2019
	Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	12/10/2019
	

	24. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	12/2019/TT - BGDĐT
	26/8/2019
	Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
	12/10/2019
	

	25. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4080/BGDĐT - GDTX
	10/9/2019
	Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
	
	

	26. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4079/BGDĐT - GDTX
	10/9/2019
	Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2020"
	
	

	27. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4162/BGDĐT - KHTC
	16/9/2019
	Đôn đốc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
	
	

	28. 
	Thủ tướng Chính phủ
	27/2019/QĐ-TTg
	09/9/2019
	Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động
	25/10/2019
	

	29. 
	Bộ Y tế
	26/2019/TT-BYT
	30/8/2019
	Thông tư quy định về danh mục thuốc hiếm
	15/10/2019
	

	30. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1172/QĐ-TTg
	11/9/2019
	Quyết định  Phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
	
	

	31. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	08/2019/TT-BNNPTNT
	09/8/2019
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
	01/01/2020
	

	32. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	09/2019/TT-BNNPTNT
	27/8/2019
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón
	01/01/2020
	

	33. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	6683/BNN-VPĐP
	12/9/2019
	Về việc ban hành tiêu chí và chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	6733/BNN-PCTT
	13/9/2019
	V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020
	
	

	35. 
	Văn phòng Chính phủ
	8353/VPCP-NN
	17/9/2019
	Triển khai  thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
	
	

	36. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	13/2019/TT - BGDĐT
	30/8/2019
	Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	24/10/2019
	

	37. 
	Bộ Nội vụ
	4532/BNV-CQĐP
	19/9/2019
	Vv đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình thực hiện triển khai Dự án 513 đến hết 30/8/2019,  kết quả bố trí nguồn ngân sách đã cấp và nhu cầu kinh phí từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2020
	
	










5

